
FILE MAU UP WEBSITE

1 30/9/2019 Sáng
04041910

080
CÔNG TY TNHH PROVISION

62/29 HUỲNH TỊNH CỦA Phƣờng 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Chế biến 

thức ăn sẵn

2 30/9/2019 Sáng
04041910

050
BỮA ĂN VÀNG

98 LÊ QUANG ĐỊNH Phƣờng 14 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

3 30/9/2019 Sáng
04041910

084

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG TẤN PHÁT

SỐ 2 VÕ OANH Phƣờng 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

4 30/9/2019 Sáng
04041910

175

BẾP ĂN TRƢỜNG MẦM NON VĂN 

THÁNH BẮC

N16-17-18 CƢ XÁ VĂN THÁNH BẮC, 

ĐƢỜNG VÕ OANH Phƣờng 25 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

5 30/9/2019 Chiều
04041910

144
BÊN SÔNG

162/2 BÌNH LỢI Phƣờng 13 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

6 30/9/2019 Chiều
04041910

152

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIANG &amp; TRUST - CHI 

NHÁNH 336TS

336 TRƢỜNG SA Phƣờng 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

7 30/9/2019 Chiều
04041910

112

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA HÀNG TRUNG 

NGUYÊN

32 NGUYỄN VĂN TRỖI Phƣờng 15 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

8 30/9/2019 Chiều
04041910

038
YÊU NHẠC

19 ĐẶNG VĂN NGỮ Phƣờng 10 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

9 30/9/2019 Sáng
04041910

070
CÔNG TY CỔ PHẦN SHAMSUDIN

761A TỈNH LỘ 15, ẤP BẾN ĐÌNH Xã 

Nhuận Đức Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

10 30/9/2019 Sáng
04041910

086

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƢƠNG MẠI TÂN VŨ NGUYỄN

82/21F ẤP XUÂN THỚI ĐÔNG 3 Xã Xuân 

Thới Đông Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Sản xuất nƣớc uống đóng bình, đóng 

chai.

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 30/9 đến ngày 4/10/2019 )

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 
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11 30/9/2019 Sáng
04041910

378

CỬA HÀNG CO.OP FOOD TRẦN VĂN 

MƢỜI

12/6B TRẦN VĂN MƢỜI, ẤP XUÂN 

THỚI ĐÔNG Xã Xuân Thới Đông Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CT-BÁN LẺ NHÓM SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC

12 30/9/2019 Sáng
04041909

759

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHÍ 

THÀNH - XƢỞNG SẢN XUẤT THỰC 

PHẨM 619 HÀ NỘI

TỔ 3 ĐƢỜNG SUỐI LỘI, ẤP 1 Xã Phƣớc 

Vĩnh An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT- Sản xuất rƣợu

13 30/9/2019 Chiều
04041910

108

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH HÓA 

XANH SỐ 254

32/9A - 32/9B ẤP TIỀN LÂN Xã Bà Điểm 

Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh

CT-THỰC PHẨM TỔNG HỢP  GỒM CÁC 

SẢN PHẨM THUỘC PHẠM VI QUẢN 

LÝ BỘ Y TẾ, BỘ NN VÀ PTNT, BỘ 

CÔNG THƢƠNG

14 30/9/2019 Chiều
04041910

215
VINMART+ HCM 857

TẦNG TRỆT, NHÀ A3, CHUNG CƢ 

H098&amp;T106, 241/42 NGUYỄN VĂN 

LUÔNG Phƣờng 11 Quận 6 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

15 30/9/2019 Chiều
04041910

149

TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI TỔNG 

HỢP LOTTE SỐ 2

KHỐI BỆ 5 TẦNG TÕA NHÀ SỐ 1 

THUỘC DỰ ÁN CAO ỐC EVERICH 

(CHUNG CƢ CAO TẦNG KẾT HỢP 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ), SỐ 968 

ĐƢỜNG 3 THÁNG 2 Phƣờng 15 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán buôn, bán lẻ nhóm sản phẩm; Sản 

xuất các loại bánh từ bột; Sơ chế, đóng gói 

rau củ quả, thịt, thủy sản; Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống

16 30/9/2019 Sáng
04041910

130

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VINH DANH PHÁT

155 KÊNH TÂN HÓA Phƣờng Hòa Thạnh 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

17 30/9/2019 Sáng
04041910

146
HỘ KINH DOANH SAO SÁNG

175 ĐƢỜNG 29 Phƣờng Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI, ĐÓNG BÌNH

18 30/9/2019 Sáng
04041910

137

CĂN TIN TRƢỜNG THCS LÝ 

THƢỜNG KIỆT

33 TRƢƠNG PHƢỚC PHAN Phƣờng Bình 

Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

19 30/9/2019 Sáng
04041909

909
HỘ KINH DOANH NƢỚNG NGON

95B Mã Lò phƣờng Bình Trị Đông A, quận 

Bình Tân
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

20 30/9/2019 Chiều
04041909

886

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT TM DV NGUYÊN LÝ 

151/49 Liên Khu 45, khu phố 5 phƣờng Bình 

Hƣng Hòa B quận Bình Tân

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI, ĐÓNG BÌNH
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BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

21 30/9/2019 Chiều
04041910

069

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI PHÖC LONG

SỐ 1B-1B1 ĐƢỜNG CỘNG HÕA Phƣờng 

04 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

22 30/9/2019 Chiều
04041910

110
CƠM VĂN PHÕNG THOẠI

83 ĐƢỜNG BÌNH GIÃ Phƣờng 13 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

23 30/9/2019 Chiều
04041910

085
NGUYỄN LONG

139A NGUYỄN THÁI BÌNH Phƣờng 04 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH

24 30/9/2019 Chiều
04041907

882
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ SỐ 7

18BIS CỘNG HÕA PHƢỜNG 4, QUẬN 

TÂN BÌNH
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

25 30/9/2019 Sáng
04041909

562

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 27/7 THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - TRUNG TÂM HỘI NGHỊ - 

TIỆC CƢỚI MOON PALACE

624 KHA VẠN CÂN Phƣờng Linh Đông 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng 

tiệc cƣới) 

26 30/9/2019 Sáng
04041910

081

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CUNG CẤP 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẤN HUY 1

53/5 ĐƢỜNG SỐ 10, KP 3 Phƣờng Linh 

Xuân Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 

CĂN TIN

27 30/9/2019 Sáng
04041910

103

HỘ KINH DOANH MÓN NGON ĐÀ 

NẴNG

SỐ 28, LÔ L2-06 TẦNG 3 GIGAMALL, 

240-242 KHA VẠN CÂN, KHU PHỐ 4 

Phƣờng Hiệp Bình Chánh Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

28 30/9/2019 Sáng
04041910

092

HỘ KINH DOANH NGUYỄN TRÖC 

KHANH

569 ĐƢỜNG TÔ NGỌC VÂN, KHU PHỐ 1 

Phƣờng Tam Phú Quận Thủ Đức Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

29 30/9/2019 Sáng
04041910

102
HỘ KINH DOANH SU SU 2

GIANG HÀNG 16, LÔ L2-06, TẦNG 3, 

TTTM GIGA MALL, SỐ 242, KHA VẠN 

CÂN Phƣờng Hiệp Bình Chánh Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

30 30/9/2019 Chiều
04041910

088

NHÀ MÁY SẢN XUẤT KHÍ CÔNG 

NGHIỆP ALV

LÔ I-2a - KHU CÔNG NGHỆ CAO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Phƣờng Tân 

Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT, KINH DOANH PHỤ GIA 

THỰC PHẨM (CÁC LOẠI KHÍ DÙNG 

TRONG THỰC PHẨM)

31 30/9/2019 Chiều
04041910

052
HỘ KINH DOANH WIN COFFEE

SỐ 27, ĐƢỜNG 4 Phƣờng Bình Khánh 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

32 30/9/2019 Chiều
04041910

098
RIO CAFÉ

36 MAI CHÍ THỌ Phƣờng An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

33 30/9/2019 Chiều
04041910

107

CÔNG TY TNHH MTV DV ĂN UỐNG 

THIÊN HÀ

28 VŨ TÔNG PHAN Phƣờng An Phú Quận 

2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

34 30/9/2019 Sáng
04041909

583

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH VẠN XUÂN FMCG 

INVESTMENT - CỬA HÀNG SỐ 2

KIOSK F4-12 KHU VỰC ẨM THỰC, 

TẦNG 4, TÕA NHÀ BITEXCO, 02 HẢI 

TRIỀU Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

35 30/9/2019 Sáng
04041910

075
KOW X PREMIUM

262/10 ĐƢỜNG LÊ VĂN SỸ Phƣờng 14 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

36 30/9/2019 Sáng
04041910

055
HỘ KINH DOANH Y-O-K-0

22A NGUYỄN THỊ DIỆU Phƣờng 06 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

37 30/9/2019 Sáng
04041910

053

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI 

&amp; DỊCH VỤ DANSHARI

156A-156B LÝ TỰ TRỌNG Phƣờng Bến 

Thành Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

38 30/9/2019 Chiều
04041910

111

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA HÀNG TRUNG 

NGUYÊN

35 BÙI THỊ XUÂN Phƣờng Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

39 30/9/2019 Chiều
04041910

079

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH TÚ

31 NGUYỄN AN NINH Phƣờng Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

40 30/9/2019 Chiều
04041910

083

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

HUROM JUICE CAFE

80 HÀM NGHI Phƣờng Bến Nghé Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống

41 30/9/2019 Sáng
04041910

087

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƢ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 

TRUYỀN THÔNG SỨC SỐNG TRẺ

TẦNG 2, NHÀ BLOCK 5, LÔ I-3B-1, 

ĐƢỜNG N6, KHU CÔNG NGHỆ CAO  

Phƣờng Tân Phú Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-Đóng gói cà phê thành phẩm.

42 30/9/2019 Sáng
04041910

089
HỘ KINH DOANH ĐỨC KHẢI

B3/25x1 Ấp 2 Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Mua bán, sản xuất, chế biến, gia công, 

rang xay: cà phê, đậu, bắp

43 30/9/2019 Sáng
04041910

101

CHI NHÁNH SỐ 1 - CÔNG TY CP ĐẦU 

TƢ THỰC PHẨM KFOOD

21 ĐƢỜNG 16, KDC HIM LAM, ẤP 4 Xã 

Bình Hƣng Huyện Bình Chánh Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-SẢN XUẤT GIÕ CHẢ CÁC LOẠI VÀ 

NƢỚC SỐT, SẢN XUẤT BÁNH MÌ 

44 30/9/2019 Chiều
04041910

095

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM KHANG GIA

F2/7K ẤP 6 Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

NN-PHỐI TRỘN, ĐÓNG GÓI BO65TCA 

CAO, CÀ PHÊ
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STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

45 30/9/2019 Chiều
04041910

351

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ KIM NGÂN 

ĐỒNG KHÁNH 2

37B1/2 ẤP 2 Xã An Phú Tây Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất đƣờng phèn, sản xuất kẹo, 

bánh mức các loại

46 30/9/2019 Chiều
04041910

333

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU MỸ THUYỀN

D20/15R ẤP 4 Xã Tân Kiên Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-BUÔN BÁN THỦY HẢI SẢN KHÔ

47 30/9/2019 Sáng
04041909

948

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

MIDWAY

XƢỞNG SỐ 1, SỐ NHÀ 117/38 HỒ VĂN 

LONG Phƣờng Tân Tạo Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Đóng gói cafe hòa tan, trà

48 30/9/2019 Sáng
04041910

039

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LÔ -GI -

STÍC HOÀNG HÀ

LÔ III - 22, ĐƢỜNG 19/5A, NHÓM CN III, 

KCN TÂN BÌNH Phƣờng Tây Thạnh Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

NN-KHO LẠNH

49 30/9/2019 Sáng
04041910

034

CÔNG TY TNHH MTV DVTM VÀ SẢN 

XUẤT THỰC PHẨM MINH QUÂN

443-445 TÂN HƢƠNG Phƣờng Tân Quý 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
NN-SẢN XUẤT GIÕ CHẢ CÁC LOẠI

50 30/9/2019 Chiều
04041910

166
CƠ SỞ CBTP NEM CHẢ QUANG HẬU

19 HIỀN VƢƠNG Phƣờng Phú Thạnh Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
NN-SẢN XUẤT CHẢ, GIÕ THỦ

51 30/9/2019 Chiều
04041910

096

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM ĐỖ - KHO CHỨA 

HÀNG

79/B2 ĐƢỜNG ÂU CƠ Phƣờng 14 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-KINH DOANH THỊT

52 30/9/2019 Chiều
04041910

150
CƠ SỞ LONG PHỤNG

208 LÊ THỊ BẠCH CÁT Phƣờng 11 Quận 

11 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-SẢN XUẤT TRÀ

53 10/01/2019 Sáng
04041910

124
VINMART+ HCM 436

TM 03 - 04, TẦNG 01, BLOCK 1 (KHU 1) 

TÒA NHÀ DRAGON HILL RESIDENCE 

AND SUITES, PHÂN KHU 15A1, ĐƢỜNG 

NGUYỄN HỮU THỌ Xã Phƣớc Kiển 

Huyện Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

54 10/01/2019 Sáng
04041910

122
VINMART HƢNG GIA

LÔ R1-2, SKY GARDEN 2, SỐ 36/25 

PHẠM VĂN NGHỊ Phƣờng Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

55 10/01/2019 Sáng
04041910

047

CỬA HÀNG CO.OP FOOD LÂM VĂN 

BỀN 22

22 LÂM VĂN BỀN Phƣờng Tân Kiểng 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Bán lẻ thực phẩm

56 10/01/2019 Sáng
04041910

125
VINMART+ HCM 853

339DE NGUYỄN CẢNH CHÂN Phƣờng 

Cầu Kho Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

Page 5 of 21



FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

57 10/01/2019 Chiều
04041910

163

CĂN TIN TRONG TRƢỜNG ĐẠI HỌC 

TÔN ĐỨC THẮNG

19 NGUYỄN HỮU THỌ Phƣờng Tân Phong 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

58 10/01/2019 Chiều
04041910

516

CĂN TIN TRONG TRƢỜNG THCS 

&amp; THPT ĐINH THIỆN LÝ

LÔ P1, KHU A, ĐÔ THỊ MỚI NAM 

THÀNH PHỐ, 80 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

Phƣờng Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể, căn tin

59 10/01/2019 Chiều
04041909

511
CÔNG TY TNHH VINPHAN STAR

88 - 90 ĐƢỜNG SỐ 65 ( KHU TÁI ĐỊNH 

CƢ TÂN QUY ĐÔNG ) KHU PHỐ 2 

Phƣờng Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

60 10/01/2019 Sáng
04041910

173

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG LONG 

HẢI 01

86/17/3 ĐƢỜNG SỐ 6, KP 3 Phƣờng Linh 

Xuân Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

61 10/01/2019 Sáng
04041910

141

HỘ KINH DOANH THIÊN - BREAD 

AND MORE

106 TÂM HÀ, KHU PHỐ 4 Phƣờng Tam 

Phú Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

62 10/01/2019 Sáng
04041910

158

HỘ KINH DOANH CĂNG TIN 

TRƢỜNG THCS TRƢƠNG VĂN NGƢ

27/5 ĐƢỜNG SỐ 4, KP 3 Phƣờng Linh Tây 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

63 10/01/2019 Sáng
04041910

148

HỘ KINH DOANH ĐẶNG THANH 

PHONG

88B ĐƢỜNG LÊ THỊ HOA Phƣờng Bình 

Chiểu Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

64 10/01/2019 Chiều
04041910

164
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ HẠNH

33 ĐƢỜNG SỐ 5, KP 5 Phƣờng Linh Chiểu 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

65 10/01/2019 Chiều
04041906

640

CHI NHÁNH 5 CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ DŨNG 

PHONG FOOD

T01 TẦNG 1 TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI 

SENSE CITY PHẠM VĂN ĐỒNG, 240-242 

ĐƢỜNG KHA VẠN CÂN Phƣờng Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

66 10/01/2019 Chiều
04041910

140

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ NHÀ 

HÀNG NHẬT NAM VN

11A LÊ VĂN THỊNH Phƣờng Bình Trƣng 

Đông Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

Page 6 of 21



FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

67 10/01/2019 Chiều
04041910

142
CÔNG TY TNHH HAVE A BLAST

LÔ L5-11-12, TẦNG L5 TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI VINCOM MEGA MALL 

THẢO ĐIỀN, SỐ 161 XA LỘ HÀ NỘI 

Phƣờng Thảo Điền Quận 2 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

68 10/01/2019 Sáng
04041910

302

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING - CỬA HÀNG TRUNG 

NGUYÊN

71 - 73 ĐƢỜNG SỐ 8, KHU DÂN CƢ 

TRUNG SƠN, ẤP 4B Xã Bình Hƣng Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

69 10/01/2019 Sáng
04041910

198
HỘ KINH DOANH CƠM GÀ PHÖC BẾP

290C/5A DƢƠNG BÁ TRẠC Phƣờng 01 

Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

70 10/01/2019 Sáng
04041910

072

HỘ KINH DOANH CĂN TIN TRƢỜNG 

THCS LÝ THÁNH TÔNG

481 BA ĐÌNH Phƣờng 09 Quận 8 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

71 10/01/2019 Sáng
04041910

135
HỘ KINH DOANH THY TY

2B BẾN PHÖ LÂM Phƣờng 09 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

72 10/01/2019 Chiều
04041910

138
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÉ

249C NGUYỄN VĂN LUÔNG Phƣờng 11 

Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

73 10/01/2019 Chiều
04041910

106

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT ĐÁ VIÊN THÀNH PHÖC

E1/34/2 ẤP 5, ĐƢỜNG ĐA PHƢỚC Xã Đa 

Phƣớc Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Sản xuất nƣớc đá viên dùng liền

74 10/01/2019 Sáng
04041910

167
HỘ KINH DOANH CA - NA - RY

SỐ 30, ĐƢỜNG HUỲNH TỊNH CỦA 

Phƣờng 08 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

75 10/01/2019 Sáng
04041910

147
CÔNG TY TNHH V-GIN

132 TÔN THẤT TÙNG Phƣờng Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

76 10/01/2019 Sáng
04041910

118
HỘ KINH DOANH EN BAKERY

04 NGUYỄN VĂN GIAI Phƣờng Đa Kao 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

77 10/01/2019 Sáng
04041910

119
HỘ KINH DOANH HA-LA A-MIN

41 NGUYỄN AN NINH Phƣờng Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

78 10/01/2019 Chiều
04041910

120
HỘ KINH DOANH HỦ TIẾU NHÀ VINH

23 PASTEUR Phƣờng Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

79 10/01/2019 Chiều
04041910

128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN HINOKO

6A TRẦN HƢNG ĐẠO Phƣờng Phạm Ngũ 

Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

80 10/01/2019 Chiều
04041910

155
CÔNG TY TNHH BEER BOX

93 LÝ TỰ TRỌNG Phƣờng Bến Thành 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

81 10/01/2019 Chiều
04041910

121
CÔNG TY TNHH BILYONG - GAG

15 PHẠM VIẾT CHÁNH Phƣờng Nguyễn 

Cƣ Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

82 10/01/2019 Sáng
04041910

311
HỘ KINH DOANH LÊ HOÀNG THÔNG

35A ĐƢỜNG PHÖ MỸ, ẤP PHÖ MỸ Xã 

Phú Hòa Đông Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC ĐÁ

83 10/01/2019 Sáng
04041910

347

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

B&amp;T

343/41/1 HÀ HUY GIÁP Phƣờng Thạnh Lộc 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI, ĐÓNG BÌNH

84 10/01/2019 Sáng
04041910

156
HỘ KINH DOANH ĐẠT TRIỂU

1268 TỈNH LỘ 15, TỔ 4, ẤP THẠNH AN 

Xã Trung An Huyện Củ Chi Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC ĐÁ VÀ ĐÁ BẢO 

QUẢN THỰC PHẨM

85 10/01/2019 Sáng
04041910

133

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

HỎA THIÊN ĐĂNG

2/48 HÀ HUY GIÁP, KP 1 Phƣờng Thạnh 

Lộc Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

86 10/01/2019 Chiều
04041910

129

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ẨM 

THỰC SONG THỦY - NHÀ HÀNG TIỆC 

CƢỚI KIM CƢƠNG 2

439/2 ĐƢỜNG TTH07, TỔ 19, KHU PHỐ 

3A Phƣờng Tân Thới Hiệp Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

87 10/01/2019 Chiều
04041910

145

CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH 

FOODAHOLIC

245 Nguyễn Văn Nghi Phƣờng 07 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

88 10/01/2019 Chiều
04041910

094
HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ BE BAY

198 Nguyễn Thái Sơn Phƣờng 04 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

89 10/01/2019 Sáng
04041910

225
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM IZEN

SỐ 165/59B ĐƢỜNG PHAN VĂN HỚN, 

KHU PHỐ 5 Phƣờng Tân Thới Nhất Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói và 

kinh doanh đậu

90 10/01/2019 Sáng
04041910

153

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TRỨNG VÀNG 

5/10 TTN 8, khu phô 5 Phƣờng Tân Thới 

Nhất Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, chế biến trứng gà tƣơi dạng 

bột và nƣớc

91 10/01/2019 Sáng
04041910

057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH SAIGON COFFEE ROASTERY

28/9 TCH 03-07, KP 10 Phƣờng Tân Chánh 

Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-RANG, XAY CÀ PHÊ HẠT, CÀ PHÊ 

BỘT, ĐÓNG GÓI BỘT SỮA, BỘT CA 

CAO

92 10/01/2019 Sáng
04041910

154

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THU 

THÖY HIỀN

18/2 Nguyễn Văn Dung Phƣờng 6 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sản xuất cà phê hạt, cà phê bột

93 10/01/2019 Chiều
04041910

090

CÔNG TY TNHH JAKO FOODS VIỆT 

NAM

158/65/10 Phạm Văn Chiêu Phƣờng 9 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Cơm cuộn
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

94 10/01/2019 Chiều
04041910

295
HỘ KINH DOANH SWEET CORNER

88 ĐƢỜNG LÊ BÌNH Phƣờng 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Chế biến món ăn sẵn: Chè, xôi, bánh 

ngọt và kinh doanh dịch vụ ăn uống

95 10/01/2019 Sáng
04041910

270
CÔNG TY TNHH PAPA FOOD

803/84 HUỲNH TẤN PHÁT Phƣờng Tân 

Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sơ chế, đóng gói, kinh doanh thịt gà và 

sản phẩm thịt gà

96 10/01/2019 Sáng
04041910

263
CÔNG TY TNHH SEA WAY VINA

164/11 ĐƢỜNG SỐ 1 Phƣờng Tân Phú 

Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Chả cá chiên

97 10/01/2019 Sáng
04041910

151

CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN VÀ ĐẦU 

TƢ TIÊU ĐIỂM

24 Đƣờng Số 15 Phƣờng Tân Kiểng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-ĐÓNG GÓI YẾN SÀO

98 10/01/2019 Sáng
04041910

312
PHẠM THỊ HỒNG ÁNH

16 LÂM VĂN BỀN, KHU PHỐ 4 Phƣờng 

Tân Kiểng Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sản xuất bánh mì, chế biến heo quay

99 10/01/2019 Chiều
04041910

134

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH SAN HÀ - CỬA HÀNG BÌNH ỔN 

GIÁ

13 CHUNG CƢ ĐOÀN VĂN BƠ Phƣờng 12 

Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-BÁN LẺ THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM 

CHẾ BIẾN TỪ THỊT, THỦY HẢI SẢN, 

CÁ, TRỨNG, RAU CỦ QUẢ, LƢƠNG 

THỰC, THỰC PHẨM

100 10/01/2019 Chiều
04041910

099

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM XUÂN 

THỌ

129 VĨNH HỘI Phƣờng 04 Quận 4 Thành 

phố Hồ Chí Minh
NN-KINH DOANH THỦY SẢN

101 10/02/2019 Sáng
04041910

224
VINMART+ HCM 841

SH.15, TẦNG 1, THÁP RS6, KHU 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ - 

KHU 2, 239-241 HÕA BÌNH Phƣờng Hiệp 

Tân Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

102 10/02/2019 Sáng
04041910

216
VINMART+ HCM 843

SH.03, TẦNG 1+2, THÁP RS4, KHU 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CĂN HỘ, 

278 VÀ 239 - 241 HÕA BÌNH Phƣờng Hiệp 

Tân Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

103 10/02/2019 Sáng
04041909

806

CÔNG TY TNHH PAPPAROTI VIỆT 

NAM

24/40 TRẦN VĂN ƠN Phƣờng Tân Sơn Nhì 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

CT-SẢN XUẤT BÁNH MÌ PAPPAROTI 

ĐÔNG LẠNH VÀ BỘT DÙNG TRANG 

TRÍ BÁNH MÌ

104 10/02/2019 Chiều
04041910

049

CỬA HÀNG CO.OPFOOD CHUNG CƢ 

HOÀNG KIM THẾ GIA

CĂN A.002 CHUNG CƢ HOÀNG KIM 

THẾ GIA, 31 TRƢƠNG PHƢỚC PHAN 

Phƣờng Bình Trị Đông Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

105 10/02/2019 Chiều
04041910

316

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ 

QUỐC TẾ NAM AN

303 NGUYỄN VĂN TRỖI Phƣờng 01 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

CT-KINH DOANH THỰC PHẨM BAO 

GÓI SẴN VÀ ĐỒ UỐNG, THỊT ĐÔNG 

LẠNH, RAU CỦ QUẢ, THỨC ĂN 

NHANH, PHA CHẾ ĐỒ UỐNG

106 10/02/2019 Chiều
04041910

221
VINMART+ HCM 842

37-39 CHẤN HỨNG Phƣờng 06 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

107 10/02/2019 Sáng
04041910

371
CÔNG TY CỔ PHẦN KALINA

105 - 107 BỜ BAO TÂN THẮNG Phƣờng 

Sơn Kỳ Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

108 10/02/2019 Sáng
04041910

336
KII CHI

01 (TTTM AEON BÌNH TÂN) ĐƢỜNG SỐ 

17A, KHU PHỐ 11 Phƣờng Bình Trị Đông 

B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

109 10/02/2019 Sáng
04041910

288

HỘ KINH DOANH DƢƠNG THỊ MỘNG 

THI

65 ĐƢỜNG SỐ 3A, KDC NAM HÙNG 

VƢƠNG, KHU PHỐ 3 Phƣờng  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Sản xuất nƣớc đá dùng liền

110 10/02/2019 Sáng
04041910

268

CÔNG TY TNHH MTV VŨ LỘC PHÁT - 

NHÀ HÀNG NƢỚNG KHÔNG KHÓI

330A HƢƠNG LỘ 80 Phƣờng Bình Hƣng 

Hòa B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

111 10/02/2019 Chiều
04041910

251
NGUYỄN VĂN MỸ

262 ĐƢỜNG BẮC HẢI Phƣờng 06 Quận 

Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

112 10/02/2019 Chiều
04041910

361

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ THIÊN THY

708 ÂU CƠ  Phƣờng 14 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

113 10/02/2019 Chiều
04041910

317
LƢƠNG CÔNG LẬP

04 ĐƢỜNG VÕ THÀNH TRANG Phƣờng 

11 Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ giải khát

114 10/02/2019 Chiều
04041910

294
2 CON CUA

235 ĐƢỜNG SỐ 7 Phƣờng Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh
YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

115 10/02/2019 Sáng
04041910

210

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NAM QUỐC

29 ĐƢỜNG SỐ 25 Phƣờng Hiệp Bình 

Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

CT-Sản xuất các loại trà sữa
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

116 10/02/2019 Sáng
04041910

219
VINMART+ HCM 850

23/2 ĐƢỜNG SỐ 9 Phƣờng Trƣờng Thọ 

Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

117 10/02/2019 Sáng
04041910

196

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

TÂN VƢƠNG CÁT

24 ĐƢỜNG D5A Phƣờng Phƣớc Long B 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Chế biến: Bún, phở, bánh đa cua, bánh 

canh

118 10/02/2019 Chiều
04041910

126
VINMART+ HCM 833

159 TÂN LẬP II Phƣờng Hiệp Phú Quận 9 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

119 10/02/2019 Chiều
04041910

132
CỬA HÀNG MY MARKET - JAMILA

60 ĐƢỜNG 697 KHU PHỐ 2 Phƣờng Phú 

Hữu Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

120 10/02/2019 Chiều
04041910

217
VINMART+ HCM 824

B01.03, TẦNG 1+2, KHỐI B, KHU LIÊN 

HỢP CAO ỐC TTTM-VP VÀ CĂN HỘ, 

177 XA LỘ HÀ NỘI Phƣờng Thảo Điền 

Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

121 10/02/2019 Sáng
04041910

282

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẦU TƢ 

CON KIẾN VÀNG XƢỞNG NƢỚC 

UỐNG ĐÓNG  BÌNH AQUA DUMI 

(CN2)

347B TỈNH LỘ 8, TỔ 1, KP3 Thị trấn Củ 

Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Sản xuất nƣớc uống đóng bình.

122 10/02/2019 Sáng
04041910

280

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ TƢ VẤN ĐẦU TƢ 

CON KIẾN VÀNG XƢỞNG NƢỚC 

UỐNG ĐÓNG  BÌNH AQUA DUMI 

(CN1)

19/6 ẤP 7 Xã Xuân Thới Thƣợng Huyện 

Hóc Môn Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Sản xuất nƣớc uống đóng bình.

123 10/02/2019 Sáng
04041910

250
HỘ KINH DOANH HƢNG VINH

83/3E ĐƢỜNG SỐ 11, TỔ 3, KP 5 Thị trấn 

Củ Chi Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI, ĐÓNG BÌNH

124 10/02/2019 Chiều
04041910

229

HỘ KINH DOANH TRANG THỊ KIM 

THẢO

SỐ 9/1A, ĐƢỜNG SỐ 690, ẤP BÌNH HẠ 

TÂY Xã Thái Mỹ Huyện Củ Chi Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

125 10/02/2019 Chiều
04041909

738

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN 

XUẤT NƢỚC TINH KHIẾT TIẾN PHÁT

37/25/8 ĐƢỜNG TCH05 (ĐƢỜNG LÂM 

THỊ HỐ MỚI) KHU PHỐ 4 Phƣờng Tân 

Chánh Hiệp Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-NƢỚC UỐNG TINH KHIẾT ĐÓNG 

BÌNH
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

126 10/02/2019 Chiều
04041910

419
HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ MỸ LỆ

329 ĐƢỜNG NGUYỄN VĂN QUÁ, TỔ 15, 

KHU PHỐ 5 Phƣờng Đông Hƣng Thuận 

Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

127 10/02/2019 Chiều
04041910

305
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN KOKA

171/3 TRƢỜNG CHINH, TỔ 36 KHU PHỐ 

3 Phƣờng Tân Thới Nhất Quận 12 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

128 10/02/2019 Sáng
04041910

097

CĂN TIN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG BÌNH KHÁNH (CĂN TIN VÕ 

THỊ KHUYA)

CĂNG TIN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG BÌNH KHÁNH (ĐƢỜNG RỪNG 

SÁC, ẤP BÌNH AN) Xã Bình Khánh Huyện 

Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

129 10/02/2019 Sáng
04041910

227
THE HUBS

109/5A-7A BẾN VÂN ĐỒN Phƣờng 09 

Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

130 10/02/2019 Chiều
04041910

262

CỬA HÀNG PHÖC LONG THE 

GOLDVIEW - CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI 

PHÚC LONG

GIAN SỐ L1-05, TẦNG TRỆT, TRUNG 

TÂM THƢƠNG MẠI THE GOLDVIEW, 

SỐ 346 ĐƢỜNG BẾN VÂN ĐỒN Phƣờng 

01 Quận 4 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

131 10/02/2019 Chiều
04041910

277

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH VIVO - 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

OZEN

TTTM SC VIVO CITY, TẦNG 4, SỐ 04-

K2b, 1058 NGUYỄN VĂN LINH Phƣờng 

Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Cửa hàng) 

132 10/02/2019 Sáng
04041910

285

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 23

403A - 405A LÊ ĐẠI HÀNH Phƣờng 11 

Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

133 10/02/2019 Sáng
04041910

170
HỘ KINH DOANH HUỆ PHÁT

330 LÃNH BINH THĂNG Phƣờng 11 Quận 

11 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

134 10/02/2019 Sáng
04041909

523
HỘ KINH DOANH KEM HIGHK001 359 Nguyễn Thị Nhỏ Phƣờng 16 Quận 11 YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

135 10/02/2019 Chiều
04041910

105

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ HP GROUP - HP CƠM TẤM

136B NGUYỄN TRI PHƢƠNG Phƣờng 09 

Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

136 10/02/2019 Chiều
04041910

104

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƢ CHỢ 

LỚN (CHOLIMEX) - TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI CHOLIMEX

631 NGUYỄN TRÃI Phƣờng 11 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

137 10/02/2019 Chiều
04041910

059

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV 

HÙNG TRƢỜNG PHÁT

44/44 TÂN HƢNG Phƣờng 12 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI, ĐÓNG BÌNH

138 10/02/2019 Sáng
04041910

289
TÁM RIÊU

129 PHAN XÍCH LONG Phƣờng 07 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

139 10/02/2019 Sáng
04041910

172

BẾP ĂN TRƢỜNG MẦM NON 

IKINDER HỒ BIỂU CHÁNH

7/1, ĐƢỜNG HỒ BIỂU CHÁNH Phƣờng 12 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

140 10/02/2019 Sáng
04041910

286
CÔNG TY TNHH KĨ - BA

31 PHÓ ĐỨC CHÍNH Phƣờng Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

141 10/02/2019 Sáng
04041910

304

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GIN &amp; TEL

41 ĐƢỜNG NGUYỄN VĂN TRÁNG 

Phƣờng Bến Thành Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

142 10/02/2019 Chiều
04041910

283

ĐẠI ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN SOM TUM THAI

L5-18 TÒA NHÀ SAIGON CENTRE, 67 LÊ 

LỢI Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành phố 

Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

143 10/02/2019 Chiều
04041910

248

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

TEPPANYAKI

8A/5D2 THÁI VĂN LUNG Phƣờng Bến 

Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

144 10/02/2019 Chiều
04041910

249

CÔNG TY TNHH MR BEAR VIỆT NAM 

- CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4

541 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phƣờng 02 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

145 10/03/2019 Sáng
04041910

374
HỘ KINH DOANH SÀI GÕN CÀ PHÊ

SỐ 20 CAO THẮNG Phƣờng 05 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

146 10/03/2019 Sáng
04041910

420

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  GIẢI 

TRÍ NHÀ HÀNG OCEAN

41-43-45-47-49-51 BÙI VIỆN Phƣờng Phạm 

Ngũ Lão Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

147 10/03/2019 Sáng
04041910

369

CÔNG TY CỔ PHẦN HẦM RƢỢU ÂU 

MỸ

6 ĐƢỜNG HỒ TÙNG MẬU Phƣờng 

Nguyễn Thái Bình Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

148 10/03/2019 Sáng
04041910

326

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƢƠNG MẠI - DỊCH VỤ LÂN TUỆ 

MINH - NHÀ HÀNG CHÚ CHEN 281NT

281_283 NGUYỄN TRÃI Phƣờng Nguyễn 

Cƣ Trinh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

149 10/03/2019 Chiều
04041910

323

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG 

TWILIGHT VIỆT NAM

44 ĐẶNG THỊ NHU Phƣờng Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

150 10/03/2019 Chiều
04041910

315

CÔNG TY TNHH DICH VỤ ME &amp; 

YOU

15B/72 LÊ THÁNH TÔN Phƣờng Bến Nghé 

Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

151 10/03/2019 Chiều
04041910

318
GOBI HOUSE

SỐ 372/11A CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

Phƣờng 10 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

152 10/03/2019 Sáng
04041910

345

CHI NHÁNH 5 CÔNG TY CỔ PHẦN 

NISO

3SA - 1 -1, 3SB-2-1, KHU PHỐ BRAND 

VIEW, 165 - 167 NGUYỄN ĐỨC CẢNH 

Phƣờng Tân Phong Quận 7 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

153 10/03/2019 Sáng
04041910

329

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH 

VỤ COFF-NGUYENS

112 ĐƢỜNG SỐ 9, KHU PHỐ 1 Phƣờng 

Tân Phú Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

154 10/03/2019 Sáng
04041910

139

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CBTP 

LAM SƠN

06 SONG HÀNH Phƣờng An Phú Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

155 10/03/2019 Chiều
04041910

360

HỘ KINH DOANH NƢỚNG CHÍN 

MƢƠI MỐT

A7 ĐƢỜNG D4 Phƣờng Tân Hƣng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

156 10/03/2019 Chiều
04041910

319
QUÁN ĂN LẨU DÊ HUYNH ĐỆ

532 HUỲNH TẤN PHÁT Phƣờng Bình 

Thuận Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

157 10/03/2019 Sáng
04041910

385

CĂN TIN KTX 43 - 45 NGUYỄN CHÍ 

THANH - CỬA HÀNG DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG SONG UYÊN

43 - 45 TRỆT NGUYỄN CHÍ THANH 

Phƣờng 09 Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

158 10/03/2019 Sáng
04041910

403
HI - END

110B NGÔ QUYỀN Phƣờng 08 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

159 10/03/2019 Sáng
04041910

411
QUÁN CƠM 259

259 LẠC LONG QUÂN Phƣờng 03 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

160 10/03/2019 Sáng
04041910

413
QUÁN HAI TÂN

152/18-20-22 LẠC LONG QUÂN Phƣờng 

03 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

161 10/03/2019 Chiều
04041910

409
HỘ KINH DOANH ROVINA COFFEE

107B LẠC LONG QUÂN Phƣờng 03 Quận 

11 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

162 10/03/2019 Chiều
04041910

332

CHI NHÁNH QUÁN ĂN VA THÀNH - 

CÔNG TY TNHH VẠN PHÖC ĐIỀN - 

KHÁCH SẠN KIỀU OANH

40 HUỲNH MẪN ĐẠT Phƣờng 02 Quận 5 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

163 10/03/2019 Chiều
04041910

334
ANH TUẤN GREEN MEAL

68 LỮ GIA Phƣờng 15 Quận 11 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

164 10/03/2019 Chiều
04041910

320
NẮNG ẤM

394 MINH PHỤNG Phƣờng 09 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

165 10/03/2019 Sáng
04041910

293

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - CÔNG TY 

TNHH TRƢƠNG NGUYỄN THỊNH 

VƢỢNG

495 đƣờng Thống Nhất Phƣờng 16 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

166 10/03/2019 Sáng
04041910

259
HỘ KINH DOANH GOLD STAR

196 Lê Văn Thọ Phƣờng 11 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

167 10/03/2019 Sáng
04041910

241

DNTN SẢN XUẤT THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ LAN ANH

69 Đƣờng số 17 Phƣờng 11 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI, ĐÓNG BÌNH

168 10/03/2019 Sáng
04041910

346
AVIATION

25 NGUYỄN CÔNG TRỨ Phƣờng 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

169 10/03/2019 Chiều
04041910

350
CÔNG TY TNHH BỜM FOOD

189 NGUYỄN VĂN THƢƠNG Phƣờng 25 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

170 10/03/2019 Chiều
04041910

266
HỘ KINH DOANH HUỲNH CÔNG SƠN

21 NGUYỄN CÔNG TRỨ Phƣờng 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

171 10/03/2019 Chiều
04041910

276

CỬA HÀNG SỐ 265 - CÔNG TY TNHH 

VÕNG TRÕN ĐỎ

L1-SH.05 TÒA NHÀ LANDMARK 1, 

VINHOME CENTRAL PARK 720A ĐIỆN 

BIÊN PHỦ Phƣờng 22 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-BÁN LẺ, KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

172 10/03/2019 Chiều
04041910

363

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM 

P3-SH.12 TÒA PARK 3 VINHOMES 

CENTRAL PARK, ĐỊA CHỈ 720A ĐIỆN 

BIÊN PHỦ Phƣờng 22 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

Page 15 of 21



FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

173 10/03/2019 Sáng
04041910

423
HỘ KINH DOANH MINH TÀI

399 THỐNG NHẤT Phƣờng 11 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
CT-Sản xuất thực phẩm chức năng dạng lỏng

174 10/03/2019 Sáng
04041910

372

HỘ KINH DOANH NGUYỄN ĐỨC 

CHUYỀN

1F44 LOTTE MART, 18 PHAN VĂN TRỊ 

Phƣờng 10 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

175 10/03/2019 Sáng
04041910

376

HỘ KINH DOANH KEM MỸ VINCOM 

MEGA

GIAN HÀNG L4-11, TRUNG TÂM 

THƢƠNG MẠI VINCOM MEGA MALL 

THẢO ĐIỀN Phƣờng Thảo Điền Quận 2 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

176 10/03/2019 Chiều
04041910

364

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BA 

THANH NIÊN

11 ĐƢỜNG 104, KP 1 Phƣờng Thạnh Mỹ 

Lợi Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

177 10/03/2019 Chiều
04041910

265

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN SẢN 

XUẤT THƢƠNG MẠI HÕA HIỂN

47/2 ĐƢỜNG SỐ 14, KHU PHỐ 2, TỔ 26 

Phƣờng Linh Chiểu Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG ĐÓNG 

BÌNH

178 10/03/2019 Chiều
04041910

291

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BÌNH CHIỂU 

- CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

NIDSAN

SỐ 2, ĐƢỜNG BÌNH CHIỂU, KHU PHỐ 3 

Phƣờng Bình Chiểu Quận Thủ Đức Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Chế biến 

suất ăn sẵn

179 10/03/2019 Chiều
04041910

275

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ESTELLA - 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM 

OZEN

SỐ L3-36, TẦNG 3, TTMS ESTELLA 

PLACE, SỐ 88 ĐƢỜNG SONG HÀNH 

Phƣờng An Phú Quận 2 Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

180 10/03/2019 Sáng
04041910

339
THỰC PHẨM THẢO VY

67/4/27/30/18/9 NGUYỄN QUÝ YÊM, 

KHU PHỐ 4 Phƣờng  An Lạc Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Phối trộn, đóng gói bột kem thực vật; 

đóng gói trà; chế biến siro

181 10/03/2019 Sáng
04041910

349

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÚ 

HẢI PQ - XƢỞNG SẢN XUẤT NHẬT 

KHÁNH

152A/12 HỒ HỌC LÃM Phƣờng  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, chế biến cớm sấy các loại; 

đóng gói thủy sản khô, ... 

182 10/03/2019 Chiều
04041910

324

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

ANTHY - THẠC SỸ COFFEE

45/10/40 Phạm Phú Thứ Phƣờng 03 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Sản xuất cà phê các loại

183 10/03/2019 Chiều
04041910

434
CÔNG TY TNHH KOME88

43 LAM SƠN Phƣờng 02 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

NN-KINH DOANH, BẢO QUẢN THỊT 

VÀ CÁC SẢN PHẨM CHẾ BIẾN TỪ 

THỊT, TRỨNG, THỦY HẢI SẢN, RAU 

CỦ QUẢ
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

184 10/03/2019 Chiều
04041910

404

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY 

TNHH THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP 

KHẨU HENRY LÊ

21A ĐƢỜNG LÔ TƢ Phƣờng Bình Hƣng 

Hòa A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

NN-Sơ chế, đóng gói thịt, thủy sản; Kinh 

doanh rau củ quả, trái cây

185 10/03/2019 Sáng
04041910

162

HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NGỌC LỆ

11 THÀNH THÁI Phƣờng 14 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 

CĂN TIN

186 10/03/2019 Sáng
04041910

203
HỘ KINH DOANH TRÀ SỮA OSU

91A BA THÁNG HAI Phƣờng 11 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

187 10/03/2019 Sáng
04041910

309
HỘ KINH DOANH 3.3 (BA CHẤM BA)

624 SƢ VẠN HẠNH Phƣờng 10 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

188 10/03/2019 Sáng
04041910

136
HỘ KINH DOANH U D-R-I-N-K

601B CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Phƣờng 

15 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

189 10/03/2019 Chiều
04041910

433
CÀ PHÊ CUỘC SỐNG

1/56 CƢ XÁ LỮ GIA Phƣờng 15 Quận 11 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

190 10/03/2019 Chiều
04041910

454
TRÀ MY

31 ĐƢỜNG SỐ 9, CƢ XÁ BÌNH THỚI 

Phƣờng 08 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

191 10/04/2019 Sáng
04041910

408

HỘ KINH DOANH THE GARDEN 

KITCHEN

CĂN HỘ A1SH08, SỐ 2 TÔN ĐỨC 

THẮNG Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành 

phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

192 10/04/2019 Sáng
04041910

342
CÔNG TY TNHH PASSIO

15F- 15G NGUYỄN THỊ MINH KHAI 

Phƣờng Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

193 10/04/2019 Sáng
04041910

436

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TMDV 

VÀ NHÀ HÀNG HẢI VƢƠNG - HẢI 

VƢƠNG 1

12 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phƣờng Đa 

Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

194 10/04/2019 Sáng
04041910

441

HỘ KINH DOANH DELINGHT ICE 

BLENDED &amp; COFFEE

207 HOÀNG SA Phƣờng Tân Định Quận 1 

Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

195 10/04/2019 Chiều
04041910

330

HỘ KINH DOANH CĂN TIN TRƢỜNG 

THCS PHÖ ĐỊNH

94BIS LÝ CHIÊU HOÀNG Phƣờng 10 Quận 

6 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin

196 10/04/2019 Chiều
04041910

327

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG VÂN 

NGHĨA PALACE

333 NGUYỄN VĂN LUÔNG Phƣờng 12 

Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

197 10/04/2019 Chiều
04041910

348

HỘ KINH DOANH CĂN TIN TRƢỜNG 

TIỂU HỌC HIM LAM

63 ĐƢỜNG SỐ 11, CƢ XÁ ĐÀI RA ĐA 

Phƣờng 13 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Căn tin
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

198 10/04/2019 Chiều
04041910

444

CHI NHÁNH 1 - CÔNG TY TNHH 

SUSHI URAETEI

93-95 NGUYỄN THỊ THẬP, KHU ĐÔ THỊ 

MỚI HIM LAM Phƣờng Tân Hƣng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

YT-DỊCH VỤ ĂN UỐNG - NHÀ HÀNG

199 10/04/2019 Sáng
04041909

801
HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ HÀ

25 HỌC LẠC Phƣờng 14 Quận 5 Thành phố 

Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

200 10/04/2019 Sáng
04041909

757
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH LUBICO

50G Bến Phú Định Phƣờng 16 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT- Sản xuất và kinh doanh các loại bánh từ 

bột

201 10/04/2019 Sáng
04041910

380
VINMART+ HCM 849

124 BÔNG SAO Phƣờng 05 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

202 10/04/2019 Sáng
04041909

849

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG 

NGHỆ SẢN XUẤT KEM ĐẠI VIỆT Á

G7/37A, ẤP 7 Xã Lê Minh Xuân Huyện 

Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CT- SẢN XUẤT BÁNH QUẾ, BÁNH ỐC 

QUẾ CÁC LOẠI, PHỐI TRỘN VÀ ĐÓNG 

GÓI BỘT LÀM KEM CÁC LOẠI, SẢN 

XUẤT KEM ĂN CÁC LOẠI

203 10/04/2019 Chiều
04041910

439
CO.OPSMILE 15 VÕ TRẦN CHÍ

15 VÕ TRẦN CHÍ, ẤP 1 Xã Tân Kiên 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

CT-Bán lẻ thực phẩm và kinh doanh dịch vụ 

ăn uống

204 10/04/2019 Sáng
04041910

448

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 29

8 BIS HOÀNG HOA THÁM Phƣờng 07 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

205 10/04/2019 Sáng
04041910

445
NGUYỄN THỊ THOA

P1-SH11 KHU PHỨC HỢP VINHOMES 

CENTRAL PARK Phƣờng 22 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

206 10/04/2019 Sáng
04041910

451
THE CUPS

33 HUỲNH MẪN ĐẠT Phƣờng 19 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

207 10/04/2019 Sáng
04041910

447

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 26

197 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH Phƣờng 17 

Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

208 10/04/2019 Chiều
04041910

440
NGỰ BÌNH

82 NGUYỄN VĂN TRỖI Phƣờng 17 Quận 

Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

209 10/04/2019 Chiều
04041910

449

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 24

41 NGUYỄN THÁI SƠN Phƣờng 04 Quận 

Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

210 10/04/2019 Sáng
04041910

452

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG THỊT 

NƢỚNG HÀN QUỐC SOL BBQ

GIAN HÀNG SỐ BB-S02A, TẦNG TRỆT 

KTM TÒA NHÀ BABYLON, KDC NEW 

CITY, SỐ 17, ĐƢỜNG MAI CHÍ THỌ 

Phƣờng Bình Khánh Quận 2 Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

211 10/04/2019 Sáng
04041910

344

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHƢNG 

CẤT QUẬN 9

183 VÕ VĂN HÁT, KP PHƢỚC HIỆP 

Phƣờng Long Trƣờng Quận 9 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CT-PHỐI TRỘN, CHIẾT RÓT RƢỢU

212 10/04/2019 Sáng
04041909

555

XƢỞNG SẢN XUẤT NƢỚC UỐNG 

TINH KHIẾT

44 Đƣờng số 7, phƣờng Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức

YT- SX NƢỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH, 

ĐÓNG CHAI

213 10/04/2019 Sáng
04041910

358
HỘ KINH DOANH NHÀ ĂN BA 4

NHÀ BA 4, KHU B, KÝ TÖC XÁ ĐHQG, 

KHU PHỐ TÂN HÕA  Phƣờng Đông Hòa 

Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dƣơng

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 

CĂN TIN

214 10/04/2019 Sáng
04041910

359

CHI NHÁNH PHẠM VĂN CHÍNH - 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THỰC PHẨM KIM CHI

232 ĐỖ XUÂN HỢP Phƣờng Phƣớc Long A 

Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống - Bếp ăn 

tập thể

215 10/04/2019 Chiều
04041910

370

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƢ HOANG LEE - TRUNG TÂM HỘI 

NGHỊ - TIỆC CƢỚI EDEN PLAZA

1306 KHA VẠN CÂN, KHU PHỐ 4 Phƣờng 

Linh Trung Quận Thủ Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

216 10/04/2019 Chiều
04041910

365

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH OFOOD THỦ 

ĐỨC - CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV 

OFOOD

33 ĐƢỜNG SỐ 5 Phƣờng Linh Chiểu Quận 

Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

217 10/04/2019 Chiều
04041910

356
HỘ KINH DOANH NHÀ ĂN A 18

NHÀ A 18, KHU A, KÝ TÖC XÁ ĐHQG, 

KHU PHỐ TÂN LẬP Phƣờng Đông Hòa Thị 

xã Dĩ An Tỉnh Bình Dƣơng

YT-KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG - 

CĂN TIN

218 10/04/2019 Sáng
04041910

430
ĐÀO THANH CẦN

122-124 KDC NAM HÙNG VƢƠNG, 

ĐƢỜNG SỐ 3, KHU SỐ 3 Phƣờng  An Lạc 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

219 10/04/2019 Sáng
04041910

437

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ HÀNG 

KIM CƢƠNG

191-193 VÀNH ĐAI TRONG Phƣờng Bình 

Trị Đông Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) 

220 10/04/2019 Sáng
04041908

652

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 57 - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÀ PHÊ CAO 

NGUYÊN

SHOP 10, TTTM BIG C AN LẠC, SỐ 1231 

QUỐC LỘ 1A Phƣờng Bình Trị Đông B 

Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

221 10/04/2019 Sáng
04041910

450

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH JANUS HOLDING - NHÀ HÀNG 

TOOCHA AEON TÂN PHÚ

LÔ SỐ G26 AEON MALL TÂN PHÖ, 30 

BỜ BAO TÂN THẮNG Phƣờng Sơn Kỳ 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

222 10/04/2019 Chiều
04041910

438
ẨM THỰC 63

63 ĐƢỜNG PHẠM VĂN HAI Phƣờng 03 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

223 10/04/2019 Chiều
04041910

446

 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE COFFEE 

HOUSE - CỬA HÀNG SỐ 13

16/03 HOÀNG VIỆT Phƣờng 04 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

224 10/04/2019 Chiều
04041910

314

KHÁCH SẠN TÂN SƠN NHẤT - CƠ SỞ 

2

66A PHỔ QUANG Phƣờng 02 Quận Tân 

Bình Thành phố Hồ Chí Minh
YT-Kinh doanh dịch vụ ăn uống 

225 10/04/2019 Sáng
04041910

453

CÔNG TY CỔ PHẨN VIỆT NAM KỸ 

NGHỆ SÖC SẢN

420 NƠ TRANG LONG Phƣờng 13 Quận 

Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh
NN-Chế biến hạt nêm

226 10/04/2019 Sáng
04041910

395
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GWG

12A NGUYỄN BÁ LUẬT, KHU PHỐ 2 

Phƣờng Bình Thọ Quận Thủ Đức Thành phố 

Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, kinh doanh rau củ quả, thịt, 

thủy hải sản
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FILE MAU UP WEBSITE

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

227 10/01/2019 Sáng
04041910

352

CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI 

ZAMBA COFFEE

45/2/5 Đƣờng Đỗ Xuân Hợp Phƣờng Phƣớc 

Long B Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

NN-Sản xuất, chế biến, gia công, răng xay, 

đóng gói cà phê
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